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1 Nguyễn Ngọc Châu 09/03/1990 5,0 6,0 7,0 6,2 6,5 6,4

2 Trần Ngọc Hưng 20/02/1996 7,0 6,5 8,0 7,2 7,0 7,1

3 Nguyễn Thị Hương 14/03/1999 7,5 7,0 8,0 7,5 7,0 7,2

4 Trần Nguyễn Thảo My 27/09/2003 7,5 7,0 8,0 7,5 7,0 7,2

5 Vũ Thị Kim Ngân 31/07/1984 7,0 7,0 6,0 6,6 6,5 6,5

6 Ngô Thị Phương 22/04/1992 7,5 7,0 7,5 7,3 7,0 7,1

7 Huỳnh Nguyễn Thanh An 10/11/2004 7,0 7,0 7,5 7,2 6,5 6,8

8 Nguyễn Thị Kim Hằng 24/06/1988 7,5 7,0 8,5 7,7 6,5 7,0

9 Nguyễn Thị Bích Liễu 09/05/1969 7,0 7,0 8,5 7,6 7,5 7,5

10 Nguyễn Thị Hoàng Mai 01/10/1983 5,0 6,0 7,0 6,2 7,0 6,7

11 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/03/1992 7,0 6,0 6,0 6,2 6,5 6,4

12 Trần Thị Kim Thoa 02/05/1996 7,0 7,0 7,5 7,2 8,0 7,7

13 Phạm Trần Hoàng Anh Tuấn 02/04/2003 7,5 7,0 6,0 6,7 6,5 6,6
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